Câu1: Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là    40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm khác dao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là


A. 8,75 cm
B. 10,50 cm
C. 8,00 cm
D. 12,25 cm.

Câu2: Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 50 Hz, tốc độ truyền sóng là 175 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm khác cũng dao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là:


A. 8,75 cm
B. 10,5 cm
C. 7,0 cm
D. 12,25 cm

Câu3: Trong môi trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng chỉ có 2 điểm E và F. Biết rằng, khi E hoặc F có tốc độ dao động cực đại thì tại M tốc độ dao động cực tiểu. Khoảng cách MN là:


A. 4,0 cm
B. 6,0 cm
C. 8,0 cm
D. 4,5 cm

Câu4: Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 24 cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A1, A2, A3 dao động cùng pha với A, và ba điểm B1, B2, B3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A,B1, A1, B2, A2, B3, A3, B và A3B = 3 cm. Tìm bước sóng.


A. 7,0 cm
B. 7,0 cm
C. 3,0 cm
D. 9,0 cm

Câu5: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài. Hai điểm PQ = 5(/4 sóng truyền từ P đến Q. Kết Luận nào sau đây đúng.


A. Khi Q có li độ cực đại thì P có vận tốc cực đại.


B. Li độ P, Q luôn trái dấu.


C. Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực tiểu.


D. Khi P có thế năng cực đại thì Q có thế năng cực tiểu.
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Câu6: Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60 cm và điểm C đang từ vị trí cân bằng đi xuống. Xác định chiều truyền của sóng và tốc độ truyền sóng.


A. Từ E đến A, v = 6 m/s.
B. Từ E đến A, v = 8 m/s.



C. Từ A đến E, v = 6 cm/s.
D. Từ A đến E, v = 10 m/s

Câu7: Một sóng ngang có bước sóng ( truyền trên sợi dây dài, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau 65,75(. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống thì điểm N đang có li độ


A. âm và đang đi xuống.
B. âm và đang đi lên.


C. dương và đang đi xuống.
D. dương và đang đi lên.

Câu8: Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau 7,95 m. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm N đang có li độ


A. âm và đang đi xuống.
B. âm và đang đi lên.



C. dương và đang đi xuống.
D. dương và đang đi lên.

Câu9: Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài. Hai điểm PQ = 5(/4 sóng truyền từ P đến Q. Những kết luận nào sau đây đúng?


A. Khi Q có li độ cực đại thì P có vận tốc cực đại.


B. Li độ P, Q luôn trái dấu.


C. Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại.


D. Khi P có thế năng cực đại thì Q có thế năng cực tiểu (chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng)..

Câu10: Sóng ngang có chu kì T, bước sóng (, lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền đến điểm M rồi mới đến N cách nó (/5. Nếu tại thời điểm t, điểm M qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?


A. 11T/20
B. 19T/20
C. T/20
D. 9T/20

Câu11: Sóng ngang có chu kì T, bước sóng (, lan truyền trên mặt nước với biên độ không đổi. Xét trên một phương truyền sóng, sóng truyền đến điểm N rồi mới đến M cách nó (/5. Nếu tại thời điểm t, điểm M qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?


A. 11T/20
B. 19T/20
C. T/20
D. 9T/20

Câu12: Sóng ngang có tần số 20Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 2m/s. Trên một phương truyền sóng đến điểm M rồi mới đến N cách nó 21,5cm. Tại thời điểm t, điểm M hạ uống thấp nhất thì sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất?


A. 3/400s.
B. 0,0425s.
C. 1/80s.
D. 3/80s.

Câu13: Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần ba bước sóng. Tại thời điểm t = 0 có uM = +4 cm và 
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 Gọi t1 và t2 là các thời điểm gần nhất để M và N lên đến vị trí cao nhất. Giá trị của t1 và t2 lần lượt là


A. 5T/12 và T/12
B. T/12 và 5T/12
C. T/6 và T/12
D. T/3 và T/6.

Câu14: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, chu kì T. Sóng truyền từ N đến M. Giả sử tại thời điểm t1, có 
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 Ở thời điểm t2 liền sau đó có 
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Hãy xác định biên độ sóng A và thời điểm t2.


A. 
B. 
C. 
D. 

Câu15: Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là 
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. Biên độ sóng bằng


A. 6 cm
B. 3 cm
C. 
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cm

 
D. 
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cm


Câu16: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/12. Khi li độ tại M là 3 cm thì li độ tại N là 
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. Tính biên độ sóng A.


A. 6 cm
B. 
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C. 
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D. 
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Câu17: Một sóng cơ có tần số f = 10 Hz, lan truyền dọc theo một dây đàn hồi thẳng, dài vô hạn, lần lượt qua ba điểm theo đúng thứ tự O, M và N (với OM = 5λ/4 và ON = 7λ/4). Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Khi li độ tại M là 
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 thì vận tốc dao động tại M và N là bao nhiêu?


A. 
B. 
C. 
D. 

Câu18: Có hai điểm M và N trên cùng một phương truyền của sóng trên mặt nước, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại một thời điểm t nào đó, mặt thoáng ở M cao hơn vị trí cân bằng 5 mm và đang đi lên; còn mặt thoáng ở N thấp hơn vị trí cân bằng 12 mm nhưng cũng đang đi lên. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ sóng a và chiều truyền sóng là


A. 13 mm, truyền từ M đến N.
B. 13, truyền từ N đến M.


C. 17 mm , truyền từ M đến N.
D. 17 mm, truyền từ N đến M.

Câu19: Có hai điểm M và N trên cùng một phương truyền của sóng trên mặt nước, cách nhau 5,75( (( là bước sóng). Tại một thời điểm t nào đó, mặt thoáng ở M cao hơn vị trí cân bằng 3 mm và đang đi lên; còn mặt thoáng ở N thấp hơn vị trí cân bằng 4 mm và đang đi lên. Coi biên độ sóng không đổi. Biên độ sóng a và chiều truyền sóng là


A. 7 mm, truyền từ M đến N.
B. 5 mm, truyền từ N đến M.


C. 5 mm , truyền từ M đến N.
D. 7 mm, truyền từ N đến M.

Câu20: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều
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dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và 
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(đường liền nét). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm N trên dây là


A. 
[image: image14.wmf]39,3

-

 cm/s
B. 65,4 cm/s
C. 
[image: image15.wmf]65,4

-

 cm/s
D. 39,3 cm/s

[image: image286.emf]Câu21: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 đường nét đứt) và 
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(đường liền nét). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm M trên dây là


A. 
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 cm/s
B. 27,8 cm/s
C. 
[image: image18.wmf]27,8

-

 cm/s
D. 39,3 cm

B

Câu22: Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2 cm/s. Điểm M trên dây cách O một khoảng 1,4 cm. Thời điểm đầu tiên để M đến điểm thấp nhất là


A. 1,5 s.
B. 2,2 s.
C. 0,25 s.
D. 1,2 s.

Câu23: Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2s với biên độ 5cm, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2 cm/s. Điểm M trên dây cách O một khoảng 1,4 cm. Thời điểm đầu tiên để M đến điểm N thấp hơn vị trí cân bằng 2 cm là


A. 1,33 s.
B. 2,2 s.
C. 1,83 s.
D. 1,2 s.

Câu24: Sóng ngang lan truyền trên sợi dây qua điểm O rồi mới đến điểm M, biên độ sóng 6 cm và chu kì sóng 2s. Tại thời điểm t = 0, sóng mới truyền đến O và O bắt đầu dao động đi lên. Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O đoạn 3 cm lên đến điểm có độ cao 3 cm. Biết hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha cách nhau 3cm. Coi biên độ dao động không đổi.


A. 7/6 s.
B. 1 s.
C. 4/3 s.
D. 1,5 s.

Câu25: Một người quan sát thấy một cánh hoa trên hồ nước nhô lên 10 lần trong khoảng thời gian 36 s. Khoảng cách giữa ba đỉnh sóng kế tiếp là 24 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt hồ.


A. 3 m/s
B. 3,32 m/s
C. 3,76 m/s
D. 6,0 m/s

Câu26: Người ta gây một chấn động ở đầu O một dây cao su căng thẳng làm tạo nên một dao động theo phương vuông góc với vị trí bình thường của dây, với chu kỳ 1,6s. Sau 3 giây chuyển động truyền được 15m dọc theo dây. Tìm bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây.


A. 9 m
B. 6,4 m
C. 4,5 m
D. 8 m

Câu27:  Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc độ truyền sóng là


A. 12 m/s.
B. 15 m/s.
C. 30 m/s.
D. 25 m/s

Câu28: Một sóng có tần số góc 110 rad/s truyền qua hai điểm M và N trên phương truyền sóng cách nhau gần nhất 0,45 m sao cho khi M qua vị trí cân bằng thì N ở vị trí có tốc độ dao động bằng 0. Tính tốc độ truyền sóng.


A. 31,5 m/s.
B. 3,32 m/s.
C. 3,76 m/s.
D. 6,0 m/s.

Câu29: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acosπt (cm) với t tính bằng mili giây. Trong khoảng thời gian 0,2 s sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?


A. 40
B. 100
C. 0,1
D. 30

Câu30: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường 8 cm thì sóng truyền thêm được quãng đường


A. 4 cm
B. 10 cm
C. 8 cm
D. 5 cm

Câu31: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường S thì sóng truyền thêm được quãng đường 25 cm. Giá trị S bằng


A. 24 cm
B. 25 cm
C. 56 cm
D. 40 cm

Câu32: Một sóng cơ học có biên độ không đổi A, bước sóng (. Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi:


A. 
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Câu33: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi ( là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. ( gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,105
B. 0,179
C. 0,079
D. 0,314

Câu34: Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 5 (m). Một thuyền máy đi ngược chiều sóng thì tần số va chạm của sóng vào thuyền là 4 Hz. Nếu đi xuôi chiều thì tần số va chạm là 2 Hz. Biết tốc độ của sóng lớn hơn tốc độ của thuyền. Tốc độ của sóng là 


A. 5 m/s
B. 14 m/s
C. 13 m/s
D. 15 m/s

Câu35: Trong đêm tối, một sóng ngang lan truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài. Nếu chiếu sáng sợi dây bằng một đèn nhấp nháy phát ra 25 chớp sáng trong một giây thì người


A. 0,01 s.
B. 0,02 s.
C. 0,03 s.
D. 0,04 s.

2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHƢƠNG TRÌNH SÓNG

Câu36 Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình 
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 Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5m có độ lệch pha là (/3. Tốc độ truyền của sóng đó là


A. 1,0 m/s
B. 2,0 m/s
C. 1,5 m/s
D. 6,0 m/s

Câu 37 Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là


A. 100 cm/s
B. 80 cm/s.
C. 85 cm/s.
D. 90 cm/s.

Câu38: Sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ là 4 m/s. Hai điểm trên dây cách nhau 40 cm, người ta thấy chúng luôn luôn dao động vuông pha. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Tính tần số.


A. 8,5 Hz
B. 10 Hz
C. 12 Hz
D. 12,5 Hz

Câu39: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình 
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 (trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm M (M cách O một khoảng 45 cm) với tốc độ không đổi 1m/s. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với dao động tại nguồn O?


A. 4
B. 3
C. 2
D. 5

Câu40: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình 
[image: image25.wmf](
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(trong đó u tính bằng đơn vị mm, t tính bằng đơn vị s). Xét trên một phương truyền sóng từ O đến điểm M rồi đến điểm N với tốc độ 1 m/s. Biết 
[image: image26.wmf]OM10 cm

=

 và ON = 55cm. Trong đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động vuông pha với dao động tại nguồn O?


A. 10
B. 8
C. 9
D. 5

Câu41 : Trên mặt thoáng của một chất long, một mũi nhọn O chạm vào mặt thoáng dao động điều hòa với tần số f, tạo thành sóng trên mặt thoáng với bước sóng (. Xét 2 phương truyền sóng Ox và Oy vuông góc với nhau. Gọi A là điểm thuộc Ox cách O một đoạn 16(và B thuộc Oy cách O là 12(. Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB.


A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

Câu42: Sóng cơ lan truyền trên sợi dây, qua hai điểm M và N cách nhau 150 cm và M sớm pha hơn N là (/3 + k((k nguyên). Từ M đến N chỉ có 3 điểm vuông pha với M. Biết tần số f = 10 Hz. Tính tốc độ truyền sóng trên dây.


A. 100 cm/s
B. 800 cm/s
C. 900 cm/s
D. 80 m/s

Câu43: Sóng truyền với tốc độ 6 m/s từ điểm O đến điểm M nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 3,4 m. Coi biên độ sóng không đổi. Viết phương trình sóng tại M, biết phương trình sóng tại điểm O: 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu44: Tạo sóng ngang trên một dây đàn hồi Ox. Một điểm M cách nguồn phát sóng O một khoảng d = 50 cm có phương trình dao động 
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 tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Phương trình dao động của nguồn O là


A. 
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C. 
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D. 
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Câu45: Sóng truyền với tốc độ 5 m/s giữa hai điểm O và M nằm trên cùng một
phương truyền sóng. Biết phương trình sóng tại O là 
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 và phương trình sóng tại điểm M là 
[image: image38.wmf](

)

M

u5.cos5t

π/m.

(

3c

)

 

=p+

 Xác định khoảng cách OM và cho biết chiều truyền sóng.


A. truyền từ O đến M, OM = 0,5 m.
B. truyền từ M đến O, OM = 0,5 m.


C. truyền từ O đến M, OM = 0,25 m.
D. truyền từ M đến O, OM = 0,25 m.

Câu46: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ không
đổi, phương trình sóng tại nguồn O là u = Acos2(t/T (cm). Một điểm M cách nguồn O bằng 7/6 bước sóng ở thời điểm t = 1,5T có li độ -3 (cm). Biên độ sóng A là


A. 6 (cm)
B. 5 (cm)
C. 4 (cm)
D. 
[image: image39.wmf](
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Câu47: Một nguồn sóng O trên mặt nước dao động với phương trình 
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(t đo bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 10 cm/s, coi biên độ sóng truyền đi không đổi. Tại các thời điểm t = 1,9s và t = 2,5s điểm M trên mặt nước cách nguồn 20 cm có li độ là bao nhiêu?


A. 
B. 
C. 
D. 

Câu48 Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình 
[image: image41.wmf](
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 (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng


A. 5 m/s
B. 50 cm/s
C. 40 cm/s
D. 4 m/s

Câu49 : Sóng ngang truyền trên trục Ox với tốc độ 10 (m/s) theo hướng từ điểm O đến điểm M nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5((m). Coi biên độ sóng không đổi. Biết phương trình sóng tại điểm O: u = 0,025cos(10t + (/6) (m) (t đo bằng giây). Tính vận tốc dao động của phần tử môi trường tại M ở điểm t = 0,05((s). Tính hệ số góc tiếp tuyến tại điểm M ở thời điểm t = 025((s).


A. 
B. 
C. 
D. 

Câu50 : Sóng ngang lan truyền dọc theo sợi dây đàn hồi căng ngang dọc theo trục Ox. Tốc độ truyền sóng bằng 1 m/s. Điểm M trên sợi dây ở thời điểm t dao động theo phương trình 
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 (t tính bằng s). Hệ số góc của tiếp tuyến tại M ở thời điểm t = 0,005 (s) xấp xỉ bằng


A. +5,44.
B. 1,57
C. 57,5
D. 
[image: image43.wmf]-
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Câu51: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi 2 cm và tần số góc ((rad/s). Tại thời điểm t1 điểm M có li độ âm và đang chuyển động theo chiều dương với tốc độ ((cm/s) thì li độ tại điểm M sau thời điểm t1 một khoảng 1/6 (s) là


A. 
[image: image44.wmf]2 cm.

-

 
B. 
[image: image45.wmf]1 cm.

-


C. 2 cm
D. 1 cm

Câu52: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng 
[image: image46.wmf](
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 (t đo bằng giây). Tại thời điểm t1 li độ của điểm O là 
[image: image47.wmf]23

 mm và đang giảm. Tính vận tốc dao động tại điểm O sau thời điểm đó một khoảng 3 (s).


A. 
[image: image48.wmf]/3 cm/s
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image51.wmf]/3 cm/s
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Câu53: Một sóng cơ học được truyền theo phương Ox với biên độ không đổi. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng 
[image: image52.wmf](
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(t đo bằng giây). Tại thời điểm t1 li độ của điểm O là 3 cm. Vận tốc dao động tại O sau thời điểm đó 1,5 (s) là


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu54:  Sóng truyền đến điểm M rồi đến điểm N cách nó 15 cm. Biết biên độ sóng không đổi 
[image: image57.wmf]23

 cm và bước sóng 45 cm. Nếu tại thời điểm nào đó M có li độ 3 cm thì li độ tại N có thể là


A. 
[image: image58.wmf]3 cm

-

 
B. 
[image: image59.wmf]23 cm
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C. 
[image: image60.wmf]23 cm


D. 
[image: image61.wmf]1 cm
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Câu55: Một nguồn sóng cơ tại A có phương trình 
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 Tốc độ truyền sóng    80 cm/s, tại thời điểm t li độ của sóng tại A là 3 cm và vận tốc dao động có độ lớn đang tăng, khi đó một phần tử sóng tại B cách A là 2 cm có li độ


A. 
[image: image63.wmf]33 cm

 
B. 
[image: image64.wmf]22 cm


C. 
[image: image65.wmf]23 cm

-


D. 
[image: image66.wmf]32 cm

-


Câu56: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4 m/s trên phương Oy. Trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15 cm. Cho biên độ A = 4 cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 3 cm thì vận tốc dao động tại Q là


A. 
[image: image67.wmf]60 cm/s
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B. 
[image: image68.wmf]60 cm/s
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C. 
[image: image69.wmf]20 cm/s

+p


D. 
[image: image70.wmf]20 cm/s
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Câu57: Một sóng cơ học lan truyền theo phương x có bước sóng , tần số f và có biên độ là A không đổi khi truyền đi. Sóng truyền qua điểm M rồi đến điểm N và hai điểm cách nhau 7/3. Vào một thời điểm nào đó vận tốc dao động của M là 2fA thì tốc độ dao động tại N là


A. πfA
B. πfA/2
C. πfA/4
D. 2πfA

Câu58: Một sóng cơ lan truyền từ M đến N với bước sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng cách MN = 2 cm. Tại thời điểm t phần tử vật chất tại M có li độ 2 cm và đang tăng thì phần tử vật chất tại N có


A. li độ 
[image: image71.wmf]23

 cm và đang giảm.
B. li độ 2 cm và đang giảm.


C. li độ 
[image: image72.wmf]23

cm và đang tăng.
D. li độ 
[image: image73.wmf]23

-

 cm và đang tăng.

Câu59: Một sóng cơ hình sin lan truyền với bước sóng 12 cm với tần số 10 Hz với biên độ 2 cm truyền đi không đổi, từ M đến N cách nhau 3 cm. Tại thời điểm t điểm M có li độ 1 cm và đang giảm. Sau thời điểm đó 1/6 chu kỳ điểm N có tốc độ là


A. 20π cm/s
B. 
[image: image74.wmf]103

 cm/s
C. 0
D. 10 cm/s

Câu60: M và N là hai điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau 1 khoảng 20 cm. Tại 1 điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình 
[image: image75.wmf](
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 tạo ra sóng trên mặt nước với bước sóng λ = 15 cm. Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là bao nhiêu?


A. 
B. 
C. 
D. 

CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG SÓNG CƠ HỌC

Câu1: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Hai điểm M, N dao động cùng pha nên: MN = (; 2(; 3(… Nhưng giữa chúng chỉ có 2 điểm dao động ngược pha với M nên bắt buộc: MN = 2(
Hay 
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 Chọn C.

Câu2: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Hai điểm M, N dao động ngược pha nên: MN = 0,5(; 1,5(; 2,5(… Nhưng giữa chúng chỉ có 2 điểm khác dao động ngược pha với M nên bắt buộc: MN = 2,5( hay
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Chọn A

Câu3: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Theo bài ra, khi E hoặc F có tốc độ dao động cực đại thì tại M tốc độ dao động cực tiểu, nghĩa là E, F dao động vuông pha với M. 

Hai điểm M, N dao động cùng pha nên: MN = (; 2(; 3(… Nhưng giữa chúng chỉ có 2 điểm dao động vuông pha với M nên bắt buộc:
[image: image78.wmf]=l
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Chọn A

Câu4: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Câu5
Hướng dẫn: Chọn đáp án D

[image: image82.png]



Khi P có thế năng cực đại (P ở vị trí cao nhất hoặc thấp nhất) thì Q qua vị trí cân bằng nên thế năng cực tiểu ( Chọn D.
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[image: image287.emf]Câu6: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Vì điểm C từ vị trí cân bằng đi xuống nên cả đoạn BD đang đi xuống. Do đó, AB đi lên, nghĩa là sóng truyền E đến A.

Đoạn 
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Câu7: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Cách 1:
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[image: image86.wmf]65,75650,75.

MN

lll

==+

 Từ hình vẽ ta thấy N’ đang có li độ âm và đang đi lên

Cách 2:

[image: image288.png]


Hiện tại tại hình chiếu của M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống (đi theo chiều âm) nên M thuộc góc phần tư thứ II. Trên vòng tròn lượng giác, M sớm pha hơn nên M chạy trước một góc:
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Vì N phải thuộc góc phần tư thứ III nên hình chiếu của N đang có li độ âm và đang đi lên

Câu8: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Cách 1:
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Từ hình vẽ ta thấy N’ đang có li độ âm và đang đi xuống

[image: image289.png]


Cách 2:

Hiện tại hình chiếu của M có li độ âm và đang chuyển động đi lên (đi theo chiều dương) nên M thuộc góc phần tư thứ III. Trên vòng tròn lượng giác, M sớm pha hơn nên M chạy trước một góc:


[image: image90.wmf]2.2.2.100.7,95

13.20,5

60

MNfMN

v

ppp

jpp

l

D====+

 

Vì N phải thuộc góc phần tư thứ III nên hình chiếu của N có li độ âm và đang đi xuống (theo chiều âm)
Câu9: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C, D

[image: image91.png]



Khi Q có li độ cực đại thì P qua vị trí cân bằng theo chiều âm (v < 0)

Từ hình vẽ này, suy ra A và B sai.

Vì sóng truyền từ P đến Q nên khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại (C đúng.

[image: image92.png]



Khi P có li độ cực đại thì Q qua vị trí cân bằng theo chiều dương (v > 0)

Hai điểm P, Q vuông pha nhau nên khi P có thế năng cực đại (P ở vị trí biên) thì Q có thế năng cực tiểu (Q ở vị trí cân bằng) (D đúng.

Câu10: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
Cách 1:

[image: image93.png]



Các bước giải như sau:

Bước 1: Vẽ đường sin, quy ước sóng truyền theo chiều dương và xác định các vùng mà các phần tử vật chất đang đi lên và đi xuống.

Bước 2: Vì điểm M qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên nó nằm ở vùng mà các phần tử vật chất đang đi lên. 

Bước 3: Vì sóng truyền qua M rồi mới đến N nên điểm N phải nằm phía bên phải điểm M như hình vẽ. 

[image: image290.png]


Bước 4: Ở thời điểm hiện tại cả M và N đều đang đi lên. Vì MN = (/5 nên thời gian ngắn nhất để N đi đến vị trí cân bằng là T/5. Thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cân bằng đến vị trí cao nhất là T/4 và thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là T/2. Vậy điểm N sẽ đến vị trí thấp nhất sau khoảng thời gian ngắn nhất: 

T/5 + T/4 + T/2 = 19T/20 ( Chọn B

Cách 2:

Dao động tại M sớm pha hơn tại N (M quay trước N):
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Hiện tại hình chiếu của điểm M qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên N và M phải ở các vị trí như trên vòng tròn. 

Để N hạ xuống thấp nhất (N ở biên âm) thì nó phải quay thêm một góc 
[image: image95.wmf](
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 vòng, tương ứng với thời gian 0,95T = 19T/20 ( Chọn B

Câu11: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Cách 1:

[image: image96.png]



Vì sóng truyền qua M rồi mới đến N nên điểm N phải nằm phía bên trái điểm M như hình vẽ. Ở thời điểm hiện tại cả M và N đều đang đi lên. Vì 
[image: image97.wmf]CN = /4/5
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 nên thời gian ngắn nhất để N đi đến vị trí của điểm C hiện tại là T/20. Thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là T/2. Vậy điểm N sẽ đến vị trí thấp nhất sau khoảng thời gian ngắn nhất: T/20 + T/2 = 11T/20 (Chọn A.
[image: image291.png]


Cách 2:

Dao động tại N sớm pha hơn tại M (N quay trước M):
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Hiện tại hình chiếu của điểm M qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên N và M phải ở các vị trí như trên vòng tròn. 

Để N hạ xuống thấp nhất (N ở biên âm) thì nó phải quay thêm một góc 
[image: image99.wmf](
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 vòng, tương ứng với thời gian 0,55T = 11T/20

( Chọn A.
Câu12: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Cách 1:
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Bước sóng 
[image: image101.wmf]v/f10cm.
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Ta thấy MN = 21,5 cm = 0,15(+ 2( = MN’ + N’N. Vì trạng thái dao động của điểm N giống hệt trạng thái điểm N’ nên ta chỉ cần khảo sát điểm N’ với MN’ = 0,15(.

Vì sóng truyền từ M sang N’ nên N’ phải nằm bên phải và đang đi xuống như hình vẽ.

Vì N’ cách M là 0,15( nên thời gian ngắn nhất đi từ vị trí hiện tại đến vị trí thấp nhất là 
[image: image102.wmf]0,153/400
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 Chọn A.

[image: image292.png]


Cách 2:

Dao động tại M sớm pha hơn tại N (M quay trước N):
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Hiện tại điểm M hạ xuống thấp nhất (hình chiếu ở biên âm) nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Để N sẽ hạ xuống thấp nhất (N ở biên âm) thì nó phải quay thêm một góc 
[image: image104.wmf](
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vòng, tương ứng với thời gian 
[image: image105.wmf]t0,15T0,15.1/203/400 s
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 ( Chọn A.

Câu13: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Cách 1: 

[image: image106.emf]
Vẽ đường sin, quy ước sóng truyền theo chiều dương và xác định các vùng mà các phần tử vật chất đang đi lên và đi xuống.

Vì sóng truyền qua M rồi mới đến N nên M nằm bên trái và N nằm bên phải. Mặt khác, vì 
[image: image107.wmf]M
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 và 
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nên chúng phải nằm đúng vị trí như trên hình vẽ (cả M và N đều đang đi lên).

Vì M cách đỉnh gần nhất là (/12 nên thời gian ngắn nhất M đi từ vị trí hiện tại đến vị trí cao nhất là T/12 nên t1 = T/12.

Thời gian ngắn nhất để N đến vị trí cân bằng là T/6 và thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cân bằng đến vị trí cao nhất là T/4 nên t2 = T/6 + T/4 = 5T/12 ( Chọn B.

Cách 2:

Dao động tại M sớm pha hơn tại N (M quay trước N): 
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[image: image293.emf]Hiện tại (t = 0) có 
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và 
[image: image111.wmf]N
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nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Để M lên đến vị trí cao nhất (M ở biên dương) thì nó phải quay thêm một góc 
[image: image112.wmf]π/6(1/12).2(1/12)
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vòng, tương ứng với thời gian t1 = T/12.

Để N lên đến vị trí cao nhất (N ở biên dương) thì nó phải quay thêm một góc 
[image: image113.wmf](
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vòng, tương ứng với thời gian t2 = 5T/12. ( Chọn B.

Chú ý: Xét hai điểm điểm M, I trên cùng một phương truyền sóng cách nhau một khoảng 
[image: image114.wmf]0/4.
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Nếu ở thời điểm t, điểm I đang ở vị trí cân bằng thì lúc này điểm M cách vị trí cân bằng của nó một đoạn 
[image: image115.wmf]2
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Nếu ở thời điểm t, điểm I đang ở vị trí cao nhất (thấp nhất) thì lúc này điểm M cách vị trí cân bằng của nó một đoạn 
[image: image116.wmf]2
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Ở Câutrên, hiện tại I đang ở vị trí cân bằng nên 
[image: image117.wmf]2
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Câu14: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án 

Cách 1:

[image: image119.emf]
Thời gian M đi đến vị trí cân bằng là T/6, đi từ vị trí cân bằng đến vị trí thấp nhất là T/4, đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất là T/2 nên t2 = T/6 + T/4 + T/2 = 11T/12.

Ở thời điểm hiện tại I ở vị trí cân bằng nên 
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Bài này cũng có thể dùng vòng tròn lượng giác để giải.
Cách 2: Dao động tại N sớm pha hơn dao động tại M: 
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Từ hình vẽ tính được 
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 Ở thời điểm t1, li độ của

điểm M đang giảm. Đến thời điểm t2 liền sau đó, li độ tại M là 
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Muốn vậy, M1 phải quét một góc 
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[image: image129.emf]
[image: image294.emf]Cách 3: 

Dao động tại N sớm pha hơn tại M (N quay trước M): 
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Ở thời điểm t = t1 có 
[image: image131.wmf]M
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và 
[image: image132.wmf]u1,5cm

N
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nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Biên độ: 
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Để có uM = +A thì M phải quay một góc 
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vòng, tương ứng với thời gian t = 11T/12
Câu15: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

[image: image295.emf]Cách 1: Bài toán không nói rõ sóng truyền theo hướng nào nên ta giả sử truyền qua M rồi mới đến N và biểu diễn như hình vẽ. M và N đối xứng nhau qua I nên MI = IN = (/6.

Ở thời điểm hiện tại I ở vị trí cân bằng nên 
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Chọn C

Cách 2: Giả sử sóng truyền qua M rồi đến N thì dao động tại N trễ pha hơn 
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Cách 3: Dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N: 
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[image: image142.emf]
Từ hình vẽ tính được 
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[image: image296.emf]Cách 4:

Giả sử sóng truyền qua M rồi đến N thì dao động tại M sớm pha hơn tại (M quay trước N):
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Ở thời điểm hiện tại có 
[image: image146.wmf]M
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 và 
[image: image147.wmf]u3cm
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nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Biên độ: 
[image: image148.wmf](
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 Chọn C 
Câu16: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Cách 1:

Giả sử sóng truyền qua M rồi mới đến N nên dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N là: 
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[image: image152.wmf](
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[image: image297.emf]Cách 2:

Giả sử sóng truyền qua M rồi đến N thì dao động tại M sớm pha hơn tại N (M quay trước N): 
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Ở thời điểm hiện tại có 
[image: image154.wmf]M
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và 
[image: image155.wmf]u33 cm
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nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Ta thấy:
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Câu17: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án 

Vì 
[image: image157.wmf](2.21)
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 ở đây k = 2 là số chẵn nên: 
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Vì 
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 ở đây k = 3 là số lẻ nên: 
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Câu18: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Độ lệch pha của M và N là 
[image: image161.wmf](
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Cách 1:

Vì 
[image: image162.wmf]5 mm
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 và đang đi lên, còn 
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và cũng đang đi lên nên M và N phải nằm ở các vị trí như trên hình ( Sóng truyền từ M đến N ( Chọn A.

[image: image298.emf][image: image164.emf]
Cách 2:

Ở thời điểm hiện tại có
[image: image165.wmf]M
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 (đang đi lên, tức là đi theo chiều dương) và 
[image: image166.wmf]N
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 (đang đi lên, tức là đi theo chiều dương) nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Ta thấy, M chạy trước nên M sớm pha hơn N, tức là sóng truyền qua M rồi mới đến N.

( Chọn A.

Câu19: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Độ lệch pha của M và N là 
[image: image167.wmf]23
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[image: image168.wmf](
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Cách 1:


[image: image169.wmf]{
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 Điểm N’ dao động cùng pha với điểm N. Vì 
[image: image170.wmf]M
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và đang đi lên, còn 
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và cũng đang đi lên nên M và N phải nằm ở các vị trí như trên hình ( Sóng truyền từ N đến M ( Chọn B.
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Cách 2:

Ở thời điểm hiện tại có 
[image: image173.wmf]M
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 (đang đi lên, tức là đi theo chiều dương) và 
[image: image174.wmf]N
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 (đang đi lên, tức là đi theo chiều dương) nên M và N phải ở các vị trí như trên vòng tròn.

Ta thấy, N chạy trước nên N sớm pha hơn M, tức là sóng truyền qua N rồi mới đến M.

( Chọn B.

Câu20: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Từ hình vẽ ta thấy: Biên độ sóng A = 5 cm. Từ 30 cm đến 60 cm có 6 ô nên chiều dài mỗi ô là 
[image: image175.wmf](
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 Bước sóng bằng 8 ô nên ( = 8.5 = 40 cm. Trong thời gian 0,3s sóng truyền đi được 3 ô theo phương ngang tương ứng quãng đường 15 cm nên tốc độ truyền sóng 
[image: image176.wmf](
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Chu kì sóng và tần số góc: 
[image: image177.wmf](

)

T

λ/v0,8;2π/T2,5rad/s.

s

==w==p

 

Tại thời điểm t2, điểm N qua vị trí cân bằng và nằm ở sườn trước nên nó đang đi lên với tốc độ cực đại, tức là vận tốc của nó dương và có độ lớn cực đại:
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Câu21: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Từ hình vẽ ta thấy: Biên độ sóng A = 5 cm. Từ 30 cm đến 60 cm có 6 ô nên chiều dài mỗi ô là 
[image: image179.wmf](
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 Bước sóng bằng 8 ô nên ( = 8.5 = 40 cm. Trong thời gian 0,3s sóng truyền đi được 3 ô theo phương ngang tương ứng quãng đường 15 cm nên tốc độ truyền sóng 
[image: image180.wmf](
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Chu kì sóng và tần số góc: 
[image: image181.wmf](
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Tại thời điểm t2, điểm N qua vị trí cân bằng và nằm ở sườn trước nên nó đang đi lên với tốc độ cực đại, tức là vận tốc của nó dương và có độ lớn cực đại: 
[image: image182.wmf]max
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. Điểm M cũng thuộc sườn trước nên vM > 0 và 
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chọn B

Câu22: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Khi t = 0 điểm O mới bắt đầu dao động đi lên thì sau thời gian OM/v sóng mới truyền đến M và M bắt đầu dao động đi lên, sau đó một khoảng thời gian T/4 điểm M mới đến vị trí cao nhất và tiếp theo khoảng thời gian T/2 nữa thì nó xuống đến vị trí thấp nhất. Thời điểm đầu tiên để M đến điểm thấp nhất:

[image: image301.png]



[image: image184.wmf](

)

2,2

42

OMTT

ts

v

=++=Þ

 Chọn B

Câu23: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Khi t = 0 điểm O mới bắt đầu dao động đi lên thì sau thời gian OM/v sóng mới truyền đến M và M bắt đầu dao động đi lên, sau đó một khoảng thời gian T/2 điểm M trở về vị trí cân bằng và tiếp theo khoảng thời gian 
[image: image185.wmf]1
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 nữa thì nó xuống đến điểm N. Thời điểm đầu tiên để M đến điểm N:
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Câu24: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Sau thời gian 
[image: image187.wmf](
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 sóng mới truyền đến M.

Để M đến li độ 3 cm = A/2 cần thời gian t2 = T/12 = 1/6 s.

Thời điểm lúc này là: 
[image: image188.wmf](
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 Chọn A

Nếu trong thời gian ∆t sóng truyền được quãng đường ∆S thì tốc độ truyền sóng:
[image: image189.wmf]/.
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Câu25: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Câu26: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Câu27
Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Câu28: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Hai điểm M và N gần nhất dao động vuông pha nên 
[image: image193.wmf](
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Câu29: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Chú ý: Trong quá trình truyền sóng, trạng thái dao động được truyền đi còn các phần từ vật chất dao động tại chỗ. Cần phân biệt quãng đường truyền sóng và quãng đường dao động:
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Câu30: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Quãng đường dao động: 
[image: image197.wmf](
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Quãng đường truyền sóng: 
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Câu31: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Quãng đường truyền sóng: 
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Quãng đường dao động:
[image: image201.wmf](
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Chú ý: Phân biệt tốc độ truyền sóng và tốc độ dao động cực đại:
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Câu32: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Câu33: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Hai phần tử gần nhau nhất có độ lớn li độ A/2 chuyển động ngược chiều nhau cách nhau 
[image: image204.wmf]==Þ=
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. Tốc độ truyền sóng trên dây và tốc độ dao động cực đại của phần tử trên dây lần lượt là :
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Câu34: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Gọi v là vận tốc của sóng đối với thuyền thì tần số va chạm của sóng vào thuyền: 
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Khi đi ngược chiều thì 
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Câu35: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Vì quan sát thấy sợi dây có dạng hình sin đứng yên nên: 
[image: image210.wmf]=Û=Þ=
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 là một số nguyên. Trong 4 phương án thì chỉ phương án C là không thỏa mãn

Câu36 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d thì dao động lệch pha
nhau: 
[image: image211.wmf](
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Câu 37 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Thay vào điều kiện 
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Câu38: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án 
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 Thay vào điều kiện 
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Câu39: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Thay vào điều kiện: 
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Câu40: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

[image: image302.png]


Độ lệch pha của một điểm trên MN cách O một khoảng d là:


[image: image218.wmf]20

1005

ddd

v

wpp

Dj===

 

Điểm này dao động vuông pha với O thì 
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Thay vào điều kiện: OM (d (ON

(10 (5k + 2,5 (55 (1,5 (k (10,5

(k = 2,…,10: Có 9 giá trị nên có 9 điểm

Câu41 : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Kẻ 
[image: image220.wmf]OHAB,

^

 từ hệ thức 
[image: image221.wmf]222
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 tính được OH = 9,6(
Cách 1:

Các điểm dao động cùng pha với O cách O một số nguyên lần (. Ta vẽ các vòng tròn tâm O bán kính một số nguyên lần (. Để các vòng tròn này cắt AB thì bán kính bắt đầu từ 10(, 11(, 12(, 13(, 14(, 15(, 16(. Các đường tròn bán kính 10(, 11(, 12(cắt đoạn AB tại 2 điểm còn các đường tròn bán kính 13(, 14(, 15(và 16(chỉ cắt đoạn AB tại 1 điểm. Nên tổng số điểm dao động cùng pha với O trên AB là 3.2 + 4 = 10 điểm (Chọn C.

Cách 2:

Các điểm dao động cùng pha với O cách O một khoảng d = k(.

+ Số điểm trên AH: 9,6((k((16((9,6 (k (16 (k = 10,…16: có 7 điểm.

+ Số điểm trên HB: 9,6(< k((12((9,6 < k (12 (k = 10,…,12: có 3 điểm.

Tổng số điểm là 10.
Câu42: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Vì chỉ có 3 điểm vuông pha với M nên: 
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[image: image224.wmf]
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Câu43: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Dao động tại M trễ pha hơn dao động tại O là :
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Câu44: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Câu45: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Dao động tại M sớm hơn tại O là ((= (/2 nên sóng truyền từ M đến O và 
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Câu46: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Dao động tại M trễ pha hơn dao động tại O là : 
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Câu47: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án 

Thời gian cần thiết sóng truyền từ O đến M: 
[image: image234.wmf](
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* Khi t = 1,5 s thì sóng chưa truyền đến M nên uM = 0.

* Khi t = 2,5 s thì sóng đã truyền đến rồi, để tìm li độ ta viết phương trình sóng tại M:
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Thay t = 2,5s ta tính ra:
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Chú ý: Khi cho biết phương trình sóng 
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[image: image239.wmf]He äsoá cuûa t

Toác ñoä truyeàn soùng = .

He äsoá cuûa x

 

Câu48 
Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Chú ý: Nếu phương trình dao động tại nguồn 
[image: image240.wmf](
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 thì phương trình sóng tại M cách O một khoảng x là 
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1) Vận tốc dao động của phần tử vật chất tại điểm M là đạo hàm của li độ theo t:
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2) Hệ số góc của tiếp tuyến với đường sin tại điểm M là đạo hàm li độ theo x:
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Câu49 : 
Hướng dẫn: Chọn đáp án 

Bước sóng 
[image: image244.wmf](
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Phương trình sóng 
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* Vận tốc dao động 
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* Hệ số góc của tiếp tuyến tại M: 
[image: image248.wmf](
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thay 

t = 0,05( (s) và x = 0,5( (m): 
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Câu50 : 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Bước sóng 
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Phương trình sóng 
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* Hệ số góc của tiếp tuyến tại M: 
[image: image252.wmf](
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Câu51: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Kinh nghiệm: Bài toán cho v1 thì nên làm theo cách 1.


[image: image255.wmf]11

1

1

2cos0

7

'2sin

6

utu

t

vut

=p=<

ü

p

Þp=

ý

==-pp=p

þ

 


[image: image256.wmf]{
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Câu52: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Kinh nghiệm: Bài toán cho x1 và xu hướng đang tăng (v1 > 0) hoặc đang giảm (v1 <0) thì nên làm theo cách 2.

Cách 1: Viết lại phương trình li độ vận tốc:
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[image: image260.wmf](
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Cách 2: Chọn trạng thái tại thời điểm t1 là trạng thái ban đầu ((= (/6 Pha dao động ở thời điểm tiếp theo:
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Vận tốc dao động lúc này:
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Câu53: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Câu54:  

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Câu55: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Dao động tại A sớm pha hơn dao động tại B là: 
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Câu56: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Vì n = 7 là số lẻ nên 
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Câu57: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Câu58: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Câu59: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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Câu60: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án 

Khoảng cách cực tiểu giữa M và N là: 
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Giả sử sóng truyền qua M rồi đến N thì dao động tại M sớm pha hơn dao động tại N:
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[image: image280.emf]
Chọn lại gốc thời gian để phương trình dao động tại M là: 
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 thì phương trình dao động tại N là: 
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Độ lệch li độ của hai phần tử tại M và tại N: 
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Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử tại M và N:


[image: image284.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

22

2

max12max

2053519

=+D=+=

lOOucm


_1628151973.unknown

_1628152038.unknown

_1628152070.unknown

_1628152086.unknown

_1628152095.unknown

_1628152103.unknown

_1628152107.unknown

_1628152109.unknown

_1628152111.unknown

_1628152113.unknown

_1628152114.unknown

_1628152112.unknown

_1628152110.unknown

_1628152108.unknown

_1628152105.unknown

_1628152106.unknown

_1628152104.unknown

_1628152099.unknown

_1628152101.unknown

_1628152102.unknown

_1628152100.unknown

_1628152097.unknown

_1628152098.unknown

_1628152096.unknown

_1628152090.unknown

_1628152093.unknown

_1628152094.unknown

_1628152091.unknown

_1628152088.unknown

_1628152089.unknown

_1628152087.unknown

_1628152078.unknown

_1628152082.unknown

_1628152084.unknown

_1628152085.unknown

_1628152083.unknown

_1628152080.unknown

_1628152081.unknown

_1628152079.unknown

_1628152074.unknown

_1628152076.unknown

_1628152077.unknown

_1628152075.unknown

_1628152072.unknown

_1628152073.unknown

_1628152071.unknown

_1628152054.unknown

_1628152062.unknown

_1628152066.unknown

_1628152068.unknown

_1628152069.unknown

_1628152067.unknown

_1628152064.unknown

_1628152065.unknown

_1628152063.unknown

_1628152058.unknown

_1628152060.unknown

_1628152061.unknown

_1628152059.unknown

_1628152056.unknown

_1628152057.unknown

_1628152055.unknown

_1628152046.unknown

_1628152050.unknown

_1628152052.unknown

_1628152053.unknown

_1628152051.unknown

_1628152048.unknown

_1628152049.unknown

_1628152047.unknown

_1628152042.unknown

_1628152044.unknown

_1628152045.unknown

_1628152043.unknown

_1628152040.unknown

_1628152041.unknown

_1628152039.unknown

_1628152006.unknown

_1628152022.unknown

_1628152030.unknown

_1628152034.unknown

_1628152036.unknown

_1628152037.unknown

_1628152035.unknown

_1628152032.unknown

_1628152033.unknown

_1628152031.unknown

_1628152026.unknown

_1628152028.unknown

_1628152029.unknown

_1628152027.unknown

_1628152024.unknown

_1628152025.unknown

_1628152023.unknown

_1628152014.unknown

_1628152018.unknown

_1628152020.unknown

_1628152021.unknown

_1628152019.unknown

_1628152016.unknown

_1628152017.unknown

_1628152015.unknown

_1628152010.unknown

_1628152012.unknown

_1628152013.unknown

_1628152011.unknown

_1628152008.unknown

_1628152009.unknown

_1628152007.unknown

_1628151989.unknown

_1628151997.unknown

_1628152002.unknown

_1628152004.unknown

_1628152005.unknown

_1628152003.unknown

_1628151999.unknown

_1628152000.unknown

_1628151998.unknown

_1628151993.unknown

_1628151995.unknown

_1628151996.unknown

_1628151994.unknown

_1628151991.unknown

_1628151992.unknown

_1628151990.unknown

_1628151981.unknown

_1628151985.unknown

_1628151987.unknown

_1628151988.unknown

_1628151986.unknown

_1628151983.unknown

_1628151984.unknown

_1628151982.unknown

_1628151977.unknown

_1628151979.unknown

_1628151980.unknown

_1628151978.unknown

_1628151975.unknown

_1628151976.unknown

_1628151974.unknown

_1628151909.unknown

_1628151941.unknown

_1628151957.unknown

_1628151965.unknown

_1628151969.unknown

_1628151971.unknown

_1628151972.unknown

_1628151970.unknown

_1628151967.unknown

_1628151968.unknown

_1628151966.unknown

_1628151961.unknown

_1628151963.unknown

_1628151964.unknown

_1628151962.unknown

_1628151959.unknown

_1628151960.unknown

_1628151958.unknown

_1628151949.unknown

_1628151953.unknown

_1628151955.unknown

_1628151956.unknown

_1628151954.unknown

_1628151951.unknown

_1628151952.unknown

_1628151950.unknown

_1628151945.unknown

_1628151947.unknown

_1628151948.unknown

_1628151946.unknown

_1628151943.unknown

_1628151944.unknown

_1628151942.unknown

_1628151925.unknown

_1628151933.unknown

_1628151937.unknown

_1628151939.unknown

_1628151940.unknown

_1628151938.unknown

_1628151935.unknown

_1628151936.unknown

_1628151934.unknown

_1628151929.unknown

_1628151931.unknown

_1628151932.unknown

_1628151930.unknown

_1628151927.unknown

_1628151928.unknown

_1628151926.unknown

_1628151917.unknown

_1628151921.unknown

_1628151923.unknown

_1628151924.unknown

_1628151922.unknown

_1628151919.unknown

_1628151920.unknown

_1628151918.unknown

_1628151913.unknown

_1628151915.unknown

_1628151916.unknown

_1628151914.unknown

_1628151911.unknown

_1628151912.unknown

_1628151910.unknown

_1628151877.unknown

_1628151893.unknown

_1628151901.unknown

_1628151905.unknown

_1628151907.unknown

_1628151908.unknown

_1628151906.unknown

_1628151903.unknown

_1628151904.unknown

_1628151902.unknown

_1628151897.unknown

_1628151899.unknown

_1628151900.unknown

_1628151898.unknown

_1628151895.unknown

_1628151896.unknown

_1628151894.unknown

_1628151885.unknown

_1628151889.unknown

_1628151891.unknown

_1628151892.unknown

_1628151890.unknown

_1628151887.unknown

_1628151888.unknown

_1628151886.unknown

_1628151881.unknown

_1628151883.unknown

_1628151884.unknown

_1628151882.unknown

_1628151879.unknown

_1628151880.unknown

_1628151878.unknown

_1628151860.unknown

_1628151869.unknown

_1628151873.unknown

_1628151875.unknown

_1628151876.unknown

_1628151874.unknown

_1628151871.unknown

_1628151872.unknown

_1628151870.unknown

_1628151864.unknown

_1628151867.unknown

_1628151868.unknown

_1628151865.unknown

_1628151862.unknown

_1628151863.unknown

_1628151861.unknown

_1628151852.unknown

_1628151856.unknown

_1628151858.unknown

_1628151859.unknown

_1628151857.unknown

_1628151854.unknown

_1628151855.unknown

_1628151853.unknown

_1628151848.unknown

_1628151850.unknown

_1628151851.unknown

_1628151849.unknown

_1628151846.unknown

_1628151847.unknown

_1628151845.unknown

